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CHỦ ĐỀ 3 : THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Thu thập và phân loại dữ liệu
+ Dữ liệu gồm - dữ liệu là số( số liệu)


  -  dữ liệu không là số gồm có:  thể sắp thứ tự ví dụ tốt, khá ,trung bình, kém hoặc không thể sắp thứ tự. 
+ Dữ liệu là số còn được gọi là dữ liệu định lượng ,dữ liệu không là số còn gọi là dữ liệu định tính.
+ Dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm. Ví dụ khi đối tượng quan tâm là toàn thể học sinh thì phải lấy ý kiến của các học sinh được chọn một cách ngẫu nhiên.
2,BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN
· Hai hình quạt giống nhau biểu diễn cùng một tỉ lệ .

· Biểu đồ hình quạt tròn có các yếu tố sau:

· +) Đối tượng thống kê được biểu diễn bằng các hình quạt tròn.

· +) Số liệu thống kê theo tiêu chí thống kê của mỗi đối tượng được ghi ở hình quạt tròn tương ứng. Số liệu thống kê được tính theo tỉ số phần trăm.

·  Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là  

· Phần hình quạt ứng với một nửa đường tròn biểu diễn tỉ lệ 50%.

·  1%  ứng với 3600 :100 = 3,60

3. BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG
- Biểu đồ đoạn thẳng thường được dùng để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian. Các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng gồm: 
+ Trục ngang biểu diễn thời gian;

+ Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm;

+ Mỗi điểm biểu diễn giá trị của đại lượng tại một thời điểm. Hai điểm liên tiếp được nối với nhau bằng một đoạn thẳng.

+ Tiêu đề của biểu đồ thường ở dòng trên cùng
BÀI TẬP LUYỆN TẬP

A. TRẮC NGHIỆM 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  Chọn phương án đúng trong các phương 

[image: image1.wmf]60

Câu 1: Biểu đồ dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX (đơn vị của các cột là triệu người) 

Chon câu trả lời sai

A. Năm 1921 số dân của nước ta là 16 triệu người

B. Năm 1960 số dân của nước ta là 30 nghìn người

C. Năm 1980 số dân của nước ta là 66 triệu người

D. Năm 1999 số dân của nước ta là 76 triệu người

Câu 2. Từ năm 1980 đến năm 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu?
A. [image: image154.emf]1999
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 triệu người. 
B. [image: image2.wmf]46

 triệu người. 


C. [image: image3.wmf]16

 triệu người. 
D. [image: image4.wmf]22

 triệu người. 

Câu 3. Năm 1999, dân số nước ta là bao nhiêu?
A. [image: image5.wmf]76

 triệu người. 

B. [image: image6.wmf]76

 nghìn người. 

C. [image: image7.wmf]66

 triệu người. 

D. [image: image8.wmf]16

 triệu người. 

Câu 4. Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1960) thì dân số nước ta tăng thêm [image: image9.wmf]36

 triệu người?
A. Sau [image: image10.wmf]10

 năm. 

B. Sau [image: image11.wmf]20

 năm. 


C. Sau [image: image12.wmf]30

 năm. 

D. Sau [image: image13.wmf]40

 năm.
Câu 5. Theo dõi các bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau: 
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Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Tổng số lượt học sinh nghỉ học cả tháng.. 

B. Là các số 0, 1, 2, 3. 

C. Số học sinh nghỉ học trong mỗi buổi. 

D. Mỗi tháng học 

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (Chỉ ghi đúng hoặc sai vào bài làm)
Câu 6. Xét tính đúng/ sai của các khẳng định sau 


Khi điều tra về số bộ quần áo quyên góp vì người nghèo của các lớp 7 trong trường, người điều tra lập bảng dưới đây: 

	Lớp
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E
	7G

	Số bộ quần áo
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a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng trên là:  Số các lớp 7 trong trường. 
b) Trong bảng trên Có [image: image20.wmf]6

 đơn vị điều tra.

c) Lớp 7D quyên góp được nhiều bộ quần áo nhất

d)  Mỗi lớp trong bảng trên là một đơn vị điều tra.
Câu 7: một cửa hàng bán nước hoa đã khảo sát về các loại nước mà khách hàng ưa chuộng và thu được bảng dữ liệu sau

	Loại nước uống
	Nước cam
	Nước dứa
	Nước chanh
	Nước ổi

	Số người chọn
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Từ bảng thống kê trên, hãy cho biết: dữ liệu nào đúng, sai

a) Có 47 người tham gia cuộc khảo sát

b) Nước cam nào ít người ưa chuộng nhất

c) Nước chanh nào được nhiều người ưa chuộng nhất 

d) Có 46 người tham gia cuộc khảo sát

Câu 8: Cho bảng thống kê xếp loại học lực học kì I lớp 7A như sau:

	Xếp loại học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
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Từ bảng thống kê trên hãy cho biết: dữ liệu nào đúng, sai
a) Lớp 7A có tất cả 40 học sinh

b) Học lực khá nhiều bạn đạt nhất 

c) Có 12 bạn đạt học lực tốt 

d) Số học sinh đạt học lực khá chiếm 40% học sinh trong lớp

Câu 9: Cho bảng thống kê số hoa làm được của các bạn trong buổi dã ngoại

	Tên học sinh
	Hà
	Huệ
	Yến
	Nhi

	Số bông hoa
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Từ bảng thống kê trên hãy cho biết: dữ liệu nào đúng, sai
a) Bạn Yến làm được nhiều hoa nhất
b) Số bông hoa 4 bạn làm được trong buổi dã ngoại là 40
c) Bạn Hà làm được ít hoa nhất

d) Bạn Nhi làm được 8% số hoa của các bạn làm được
Câu 10: Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 
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A

 được cho trong bảng sau:
	Điểm
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	Số HS
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Từ bảng thống kê trên hãy cho biết: dữ liệu nào đúng, sai
a) Lớp 7A có 42học sinh

b) Số học sinh đạt điểm 6 là 5

c) Điểm 7 nhiều học sinh đạt nhất

d) Số học sinh đạt điểm suất sắc chiếm 8,7% số học sinh cả lớp

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 11: Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một trường trung học. Cho biết tỉ số phần trăm số sách giáo khoa
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Câu 12: Tỉ lệ học sinh đăng ký tham gia mua tăm ủng hộ của bốn khối 
[image: image54.wmf]6,7,8,9

 tại trường THCS được thống kê qua biểu đồ hình quạt tròn sau:
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Hãy cho biết số học sinh khối 6 và khối 8 đăng ký mua tăm ủng hộ chiếm bao nhiêu phần trăm?

Sử dụng bảng này, hãy trả lời các câu 13, câu 14, câu 15 

Biểu đồ hình quạt dưới đây thể hiện diện tích đất trồng: hoa Huệ, hoa Hồng và hoa Loa kèn trong vườn hoa nhà cô Loan

[image: image56.png]



Câu 13 : Diện tích đất trồng hoa huệ chiếm bao nhiêu phần trăm?

Câu 14: Diện tích đất trồng hoa Loa Kèn và hoa Hồng chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng hoa?

Câu 15:  Biết diện tích đất trồng của thửa ruộng là 
[image: image57.wmf]2
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B. Bài tập tự luận.

Dạng 1: Tính đại diện của dữ liệu
I. Phương pháp giải:

- Để có thể đưa ra các kết luận hợp lý,  dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm.

 Bài toán.

Bài 1:

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn đá cầu của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

	Sở thích
	Không thích
	Không quan tâm
	Thích
	Rất thích

	Số bạn nữ
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Dữ liệu trên có đại diện được cho sở thích đối với môn đá cầu của tất cả học sinh lớp 7A không? 
Bài 2:

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với mạng xã hội của các học sinh lớp 7A được cho  bởi thống kê sau:

	Sở thích
	Không thích
	Không quan tâm
	Thích
	Rất thích

	Số bạn nam
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Dữ liệu trên có đại diện cho sở thích đối với mạng xã hội của tất cả học sinh lớp 7A không? 
Bài 3:

Kết quả tìm hiểu về sở thích đọc truyện tranh của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

	Sở thích
	Không thích
	Không quan tâm
	Thích
	Rất thích

	Số học sinh nữ
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 Dữ liệu trên có đại diện được cho sở thích đọc truyện tranh của tất cả các học sinh lớp 7A không?

Bài 4:

Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của khách hàng trong tối thứ bảy và thu được kết quả như sau:

	Loại kem
	Số khách hàng là nữ

	Dâu
	
[image: image71.wmf]8



	Khoai môn
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	Sầu riêng
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	Sô cô la
	
[image: image74.wmf]12



	Vani 
	
[image: image75.wmf]14




Mai đưa ra kết luận: “Đa phần các khách hàng đều thích kem vani” . 
Kết luận này có hợp lý hay không?

Bài 5:

Kết quả tìm hiểu về sở thích đọc các loại sách ở một thư viện trường học được cho bởi bảng thống kê sau:

	Loại sách
	Sách truyện tranh
	Sách tiểu thuyết
	Sách khoa học
	Sách nấu ăn

	Số học sinh lớp 7A
	22
	5
	10
	3


Dữ liệu trên có đại diện được cho sở thích đọc sách truyện của tất cả học sinh trong trường hay không?
Dạng 2: Đọc, mô tả và biểu diễn thành thạo các dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn

I. Phương pháp giải:

Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ:

- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.

- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp.

 Bài toán.

Bài 1:
Biểu đồ sau cho biết tỉ số phần trăm các mặt hàng bán chạy trong một cửa hàng đồ chơi.

Đọc các số liệu đã cho trong biểu đồ.
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Bài 2:
Cho biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ số phần trăm số size áo bán ra của một cửa hàng. Hãy áo size XL bán ra chiếm bao nhiêu phần trăm? Lượng size áo nào bán ra được nhiều nhất?
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Áo size XL bán ra chiếm 
[image: image78.wmf]6%

.

Áo size L bán ra được nhiều nhất, chiếm 
[image: image79.wmf]45%.


Bài 3:
Lượng bánh ngọt bán ra của một cửa hàng được biểu diễn qua biểu đồ hình quạt tròn sau:
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Hãy cho biết lượng bánh nào bán ra bằng nhau? 

Lượng bánh mỳ bơ tỏi và bánh gato bán ra chiếm bao nhiêu phần trăm so với lượng bánh cả cửa hàng?

Bài 4:
Biểu đò hình quạt tròn sau đây biểu thị tỉ lệ phụ nữ 
[image: image81.wmf]1549

-

 tuổi sinh con thứ ba trở lên chia theo trình độ học vấn.
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( Trích: Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 
[image: image83.wmf]1/4/2013

).

Cho biết tỉ lệ phần trăm phụ nữ 
[image: image84.wmf]1549

-

 tuổi sinh con thứ ba trở lên theo từng trình độ học vấn là bao nhiêu?

Dạng 3: Phân tích và xử lý dữ liệu.

I. Phương pháp giải:

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở biểu đồ hình quạt tròn.

- Giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.

- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác và trong thực tế.

II. Bài toán.

Bài 1:
Biểu đồ sau cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các môn Thể thao của lớp 
[image: image85.wmf]6
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. Biết rằng lớp 
[image: image86.wmf]6
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 có 
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 học sinh. Số học sinh tham gia Bơi bằng số học sinh tham gia Cờ vua.
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a)Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Bơi?

b)Tính số bạn tham gia môn Cờ vua?

c)Tổng số học sinh tham gia môn Bơi và Nhảy dây là bao nhiêu?

Bài 2:
Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 6 của trường THCS Thanh Liệt. Tính số học sinh mỗi loại. Biết rằng số học sinh xếp loại học lực Khá là 
[image: image89.wmf]120

 học sinh.
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Bài 3:
Biểu đồ hình quạt tròn sau biểu diễn loại giải khát bán được của cây nước tự động.
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Biết rằng lượng Coca Cola bằng một nửa lượng Spite bán ra. Tính tỉ số phần trăm lượng Coca Cola và Spite bán ra của cây nước tự động.

Bài 4:
Biểu đồ hình quạt tròn sau biểu diễn lượng bánh bán ra của một cửa hàng.


[image: image92.png]



Biết rằng số lượng bánh Socola và số lượng bánh quẩy bán ra của cửa hàng là bằng nhau. Tính số phần trăm lượng bánh quẩy bán ra.

DẠNG 4: biểu đồ đoạn thẳng ( Bài toán thực tế)
1) Ghi nhớ   

- Biết quan sát biểu đồ đoạn thẳng.

- Các đầu mút của mỗi đoạn thẳng dóng xuống trục nằm ngang ứng với một điểm, điểm đó cho ta biết dữ liệu.

- Các đầu mút của mỗi đoạn thẳng dóng ngang sang trục thẳng đứng ứng với một điểm, điểm đó cho ta biết dữ liệu.

2) Bài tập

Bài 1:ID 05 072022 CDCB 7 STT55 Biểu đồ hình bên dưới cho biết thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam trên bảng xếp hạng của liên đoàn bóng đá thế giới ( FIFA) trong các năm từ 
[image: image93.wmf]2016

đến 
[image: image94.wmf]2020


1. Xác định tên biểu đồ, các trục, đơn vị của trục.

a) Em hãy cho biết mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì
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Gợi ý:- Tên biểu đồ thường nằm bên trên, trục biểu đồ có 
[image: image96.wmf]2

 trục nằm ngang và trục đứng trên đó có minh họa hoặc chú thích.

-Mỗi điểm trên biểu đồ ta dóng xuống trục nằm ngang hay sang trục thẳng đứng cho ta biết một số liệu.ID 05 072022 CDCB 7 STT55
Bài 2:ID 05 072022 CDCB 7 STT55  Biểu đồ hình bên cho biết kỷ lục  thế giới về thời gian chạy cự ly 
[image: image97.wmf]100

m

 trong các năm từ 
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đến năm 
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 Kỷ lục thế giới về chạy cự ly 
[image: image101.wmf]100

m

đạt được ở năm 
[image: image102.wmf]1930

và 
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 là bao nhiêu giây?

Gợi ý: căn cứ vào số năm đầu bài hỏi ta dóng nên biểu đồ đoạn thẳng đến đầu mút đoạn thẳng ta dóng sang trục thẳng đứng sẽ chỉ cho ta biết số liệu 

Bài 3:ID 05 072022 CDCB 7 STT55 Bảng biểu diễn sau cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy xe đạp đua trong các năm từ 
[image: image104.wmf]2010

 đến 
[image: image105.wmf]2015

. 

	Năm
	Kỉ lục thế giới về thời gian chạy xe đạp đua từ năm 
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 đến 
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 (phút)
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Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và trả lời các câu hỏi sau:

a) Kỉ lục thế giới về thời gian chạy xe đạp đua đạt được ở năm 
[image: image120.wmf]2014

 là bao nhiêu phút?

b) Từ năm 
[image: image121.wmf]2012

 đến 
[image: image122.wmf]2015

, kỉ lục thế giới về thời gian chạy xe đạp đua đã giảm được bao nhiêu phút?

Bài 4:ID 05 072022 CDCB 7 STT55 Bảng biểu diễn sau cho biết số trận đấu của Quang Hải trong giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam

	Năm
	Số trận đấu

	
[image: image123.wmf]2016


	
[image: image124.wmf]25



	
[image: image125.wmf]2017


	
[image: image126.wmf]26



	
[image: image127.wmf]2018


	
[image: image128.wmf]24



	
[image: image129.wmf]2019


	
[image: image130.wmf]24



	
[image: image131.wmf]2020


	
[image: image132.wmf]17



	
[image: image133.wmf]2021


	
[image: image134.wmf]9



	
[image: image135.wmf]2022


	
[image: image136.wmf]2




Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng và cho biết:

· Mùa giải năm 
[image: image137.wmf]2020

 Quang Hải thi đấu bao nhiêu trận trong giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam

· Quang Hải thi đấu tổng cộng bao nhiêu trận cho giải Vô Địch Quốc Gia Việt Nam trong 7 mùa giải 

Bài 5: Bảng biểu diễn sau cho biết lượng mưa 
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ngày của tháng 
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 năm 
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tại TP HCM (mm). 

	Ngày
	Lượng mưa 6 ngày của tháng 4 năm 2022 tại TP HCM (mm)

	Ngày 
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	Ngày 
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	Ngày 
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	Ngày 
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	Ngày 
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	Ngày 
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Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này và cho biết:

· Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

· Đơn vị thời gian là gì?

· Thời điểm nào số liệu cao nhất?

· Thời điểm nào số liệu thấp nhất?

· Số liệu tăng trong những khoảng thời gian nào?

· Số liệu giảm trong những khoảng thời gian nào?
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